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Nh©n dANH 

N−íc céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam 
 

Toµ ̧ n nh©n d©n huyÖn phóc thä, thµnh phè hµ néi 
 

- Thµnh phÇn Héi ®ång xÐt xö s¬ thÈm gåm cã: 
 ThÈm ph¸n - Chñ to¹ phiªn toµ:  Ông Hoàng Đức Ngọc 
 C¸c Héi thÈm nh©n d©n:   Ông Vũ Đức Sắc  
                                              Ông Đặng Hữu Tình 

- Th− ký phiªn toµ: ¤ng KhuÊt TiÕn Phóc - Thẩm tra viên Toµ ¸n nh©n d©n huyÖn Phóc 
Thä, thµnh phè Hµ Néi. 

- §¹i diÖn ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n huyÖn Phóc Thä, thµnh phè Hµ Néi tham gia phiªn 
toµ: ¤ng NguyÔn Văn Thùy - KiÓm s¸t viªn. 
  Ngµy 07 th¸ng 9 n¨m 2017 t¹i trô së Toµ ̧ n nh©n d©n huyÖn Phóc Thä, thµnh phè Hµ Néi 
tiÕn hµnh xÐt xö s¬ thÈm c«ng khai vô ̧ n thô lý sè: 25/2017/TLST - DS  ngµy 22 tháng 6 năm 2017 
vÒ viÖc: “TrA chấp Hợp đồng vay tài sản”, theo quyÕt ®Þnh ®−a vô ̧ n ra xÐt xö sè: 
16/2017/QĐXXST - DS  ngµy 22  th¸ng 8 n¨m 2017, gi÷a c¸c ®−¬ng sù: 

*/ Nguyên đơn: Bà Nguyễn Thị Bích L, sinh năm 1963 (có mặt). 
        Địa chỉ: Cụm 4, xã Thọ Lộc, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội. 

*/ Bị đơn: Chị Nguyễn Thị Ngọc A, sinh năm 1979 (có mặt). 
Địa chỉ: Cụm 8, thị trấn Phúc Thọ, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội. 
*/ Người có quyền lợi nghĩa vụ L quan:  

            -  Chị Nguyễn Thị Diệu T, sinh năm 1984;  Địa chỉ: Cụm 4, xã Thọ Lộc, huyện Phúc Thọ, thành 
phố Hà Nội (có mặt). 
           -  Cụ Khuất Thị C, sinh năm 1941; Địa chỉ cụm 4, xã Thọ Lộc, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội 
(Ủy quyền cho bà L theo giấy ủy quyền ngày 30/6/2017). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
- Theo đơn khởi kiện và các bản tự khai của bà Nguyễn Thị Bích L là nguyên đơn có trình 

bày như sau: Do bà L và chị Nguyễn Thị Ngọc A ở gần nhà, hơn nữa chị Ngọc A còn là 
giáo viên dạy học con trai bà L. Vì vậy, ngày 10/4/2011 bà L có cho chị Nguyễn Thị Ngọc 
A vay số tiền số tiền 250.000.000đ (Hai trăm năm mươi triệu đồng), trong đó có 
20.000.000đ (Hai mươi triệu đồng) của cụ Khuất Thị C là mẹ bà L. Khi vay, hai bên có 
viết Giấy nhận vay nợ, trong giấy hai bên có thỏa thuận thời gian vay là 1 tháng kể từ 
ngày 10/4/2011 đến ngày 10/5/2011 (âm lịch), lãi suất không ghi vào giấy vay nợ nhưng 
hai bên có thỏa thuận là 0,8%/tháng. 
 Khi đến nhà bà L vay tiền chị Ngọc A có đi cùng em dâu là chị Nguyễn Thị Diệu T. 
Chị T là người trực tiếp viết Giấy nhận vay tiền sau đó ký, bà L có bảo chị Nguyễn Thị 



Diệu T ký vào người làm chứng. Chữ “Người làm chứng” trong Giấy nhận vay tiền là do 
bà L viết ngay sau khi chị T ký, lúc đó có cả chị T và chị Ngọc A có mặt chứng kiến. Sau 
khi viết giấy xong bà L đưa tiền cho chị Ngọc A còn chị Ngọc A đưa tiền cho ai sử dụng 
thì bà L không biết. 
 Sau khi hết thời hạn vay bà L nhiều lần đến đòi nợ nhưng chị Ngọc A vẫn chưa trả 
số tiền trên.  
 Nay, bà L đề nghị chị Ngọc A trả số tiền 250.000.000đ (Hai trăm năm mươi triệu 
đồng) tiền gốc còn tiền lãi thì bà không yêu C nữa. 
 Ngoài ra bà L không yêu C gì khác. 

- Ý kiến của chị Nguyễn Thị Ngọc A: Qua quan hệ quen biết giữa chị Nguyễn Thị 
Ngọc A và bà Nguyễn Thị Bích L nên chị Nguyễn Thị Diệu T là em dâu của chị Ngọc A 
đã vay của bà L số tiền 250.000.000đ. Khi vay, hai bên có viết Giấy nhận vay nợ, trong 
giấy hai bên có thỏa thuận thời gian vay là 1 tháng kể từ ngày 10/4/2011 đến ngày 
10/5/2011 (âm lịch), lãi suất không ghi vào giấy vay nợ nhưng có thỏa thuận là 
3.000đ/ngày. Khi đến nhà bà L vay, chị Ngọc A có đi cùng với chị T, trong Giấy nhận vay 
tiền chị Ngọc A và chị Nguyễn Thị Diệu T có ký vào bên người vay tiền nhưng theo chị 
Ngọc A chỉ ký vào là người làm chứng còn tiền thì chị T lấy và sử dụng toàn bộ số tiền 
vay. Trong thời gian vay, việc trả lãi và gốc cụ thể như thế nào thì chỉ có chị T và bà L 
thỏa thuận với nhau. 

Vì vậy, nay bà L yêu C chị Ngọc A phải có trách nhiệm trả toàn bộ số nợ 
250.000.000đ thì chị Ngọc A không đồng ý. 

Ngoài ra không yêu C gì khác. 
- Ý kiến của chị Nguyễn Thị Diệu T: Chị T và bà L là người cùng làng, cùng xã  

nên có quen biết nhau. Ngày 10/4/2011 chị T có vay của bà Nguyễn Thị Bích L số tiền 
250.000.000đ (Hai trăm năm mươi triệu đồng). Vì chị Nguyễn Thị Ngọc A (là chị gái 
chồng của chị T) thân quen bà L (Chị Ngọc A là giáo viên dạy con chị L) nên phải có chị 
Ngọc A làm tin thì Bà L mới cho chị T vay. 
 Khi đến vay tiền, chị T và chị Ngọc A đến, hai bên thỏa thuận vay số tiền 250 triệu 
và có làm giấy vay tiền. “Giấy nhận vay tiền” là chị T trực tiếp viết nhưng phải viết tên 
chị Nguyễn Thị Ngọc A là người nhận vay tiền thì bà L mới cho vay. Thực tế chị T là 
người nhận và sử dụng toàn bộ số tiền vay của bà L, chị Ngọc A chỉ đứng ra làm tin cho 
cho chị T vay.  

Trong Giấy nhận vay tiền chỉ ghi số tiền vay là 250 triệu và thời hạn vay là 1 tháng 
từ ngày 10/4/2011 đến ngày 10/5/2011 (âm lịch), hai bên không thỏa thuận tiền lãi nhưng 
có thỏa thuận là 2.700đ/1 triệu/ngày nhưng không ghi vào giấy vay. Sau một tháng chị T 
không trả được thì tính 3.000đ/1 triệu/ngày, sau 3 tháng không trả được thì trả lãi là 
3.500đ/triệu/ngày, từ 10/11/2011 tiền lãi là 5.000đ/triệu/ngày. 
 Trong thời gian vay chị T đã trả tiền lãi cho bà L từ ngày 10/4/2011 đến ngày 
10/5/2011 số tiền là 20.250.000đ. 
 Từ ngày 10/5/2011 đến ngày 10/8/2011 số tiền trả lãi là 65.500.000đ. 
 Từ ngày 10/8/2011 đến ngày 10/11/2011 trả được số tiền 78.750.000đ. 
 Từ ngày 10/11/2011 đến ngày 31/12/2011 trả được 65.000.000. 

Tổng số tiền lãi chị T đã trả cho bà L là: 231.500.000đ tiền lãi. 
Tuy nhiên, khi trả lãi giữ chị T và bà L không ghi lại giấy tờ gì và cũng không có 

biên bản trả nợ. 



Đến nay, chị T công nhận và chấp nhận trả bà L số tiền 250.000.000đ tiền gốc còn 
phần lãi đã trả chị T đề nghị giải quyết theo quy định của pháp luật. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Phúc Thọ phát biểu ý kiến về việc tuân theo 
pháp luật của Thẩm phán, Hội đồng xét xử, Thư ký phiên tòa và của người tham gia tố tụng 
trong quá trình giải quyết vụ án kể từ khi thụ lý cho đến trước khi nghị án và phát biểu ý kiến về 
việc giải quyết vụ án:  Tòa án thụ lý đúng thẩm quyền và xác định đúng quan hệ pháp luật 
trA chấp, việc xác định tư cách người tham gia tố tụng, thu thập chứng cứ, tống đạt văn 
bản tố tụng đảm bảo đúng quy định pháp luật. Tại phiên tòa Thẩm phán, Hội đồng xét xử 
chấp hành đầy đủ và đúng các quy định của pháp luật tố tụng dân sự, các đương sự được 
thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của mình. 

Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng 298, 471 và Điều 474 của Bộ luật dân sự năm 2005, 
Điều 271; Điều 273 của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015, Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 
ngày 30/12/2016 của Ủy ban thượng vụ Quốc hội: Chấp nhận đơn khởi kiện của Nguyễn 
Thị Bích L, buộc chị Nguyễn Thị Ngọc A phải có trách nhiệm thA toán cho bà L số tiền 
250.000.000đ, về phần tiền lãi bà L không yêu C nên không xem xét giải quyết, chị Ngọc 
A phải chịu án phí theo quy định của pháp luật. Hoàn trả lại cho bà L số tiền tạm ứng án 
phí đã nộp. 
  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
           Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên tòa và căn cứ 
vào kết quả trA luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định:  

Do có quan hệ quen biết nên chị Nguyễn Thị Ngọc A và chị Nguyễn Thị Diệu T có vay 
của bà Nguyễn Thị L và cụ Khuất Thị C số tiền 250.000.000đ (Hai trăm năm mươi triệu đồng). 
Khi vay, hai bên có viết Giấy nhận vay tiền, trong giấy vay các bên thỏa thuận thời gian vay là từ 
ngày 10/4/2011 đến ngày 10/5/2011 (âm lịch) thì trả lại số tiền trên và hai bên đều ký nhận vào 
Giấy nhận vay tiền. 

Trong số tiền 250 triệu thì số tiền 230 triệu là của bà L còn lại 20 triệu là của cụ Khuất Thị 
C là mẹ bà L.  

Theo bà L thì bà chỉ cho chị Ngọc A vay còn chị T chỉ là người làm chứng. Tuy nhiên 
toàn bộ chữ viết trong Giấy nhận vay tiền là chị T viết còn chữ: “Người làm chứng” là bà L tự 
viết lấy hơn nữa trong bản khai, tại buổi hòa giải và tại phiên tòa chị T đều thừa nhận mình là 
người vay tiền và sử dụng toàn bộ số tiền vay.  

Phía chị Nguyễn Thị Ngọc A chỉ thừa nhận mình là người làm chứng nhưng chị Ngọc A 
đã ký vào người nhận vay tiền và quên không viết vào là người làm chứng. Nhưng trong Giấy 
vay tiền đều thể hiện chị Ngọc A đứng tên là người vay tiền nên không có cơ sở để khẳng định 
chị là người làm chứng. Hội đồng xét xử xác định cả chị Ngọc A và chị T đều là người vay tiên 
của bà L. Vì vậy, cả hai chị cùng có trách nhiệm trả bà L số tiền đã vay. 

Về khoản lãi suất bà L không yêu C nên Hội đồng xét xử không phải xem xét giải quyết. 
Về ý kiến của chị T từ thời gian vay là ngày 10/4/2011 đến ngày 31/12/2011 chị T đã trả 

tiền lãi cho bà L tổng cộng số tiền 231.500.000đ tiền lãi nhưng khi trả hai bên không viết lại giấy 
tời gì chỉ có nói qua điện thoại là đã trả được số tiền trên, tại phiên tòa bà L không công nhận số 
tiền chị T đã trả nên không có cơ sở nào để chấp nhận số tiền chị T đã trả cho bà L. 

Từ những nhận định trên, Hội đồng xét xử có đủ căn cứ kết luận chị Ngọc A và chị T 
cùng vay của bà L và cụ C số tiền là 250.000.000đ đến nay vẫn chưa trả khoản tiền trên nên theo 
Điều 298; 471 và Điều 474 Bộ luật dân sự năm 2005 cần buộc chị T và chị Ngọc A phải có trách 



nhiệm L đới trả cho bà L và cụ C số tiền 250.000.000đ. (chị Ngọc A phải có nghĩa vụ trả 
125.000.000đ, chị T phải có trách nhiệm trả 1250.000.000đ). 

Về án phí: chị Nguyễn Thị Ngọc A và chị Nguyễn Thị Diệu T phải chịu án phí dân sự sơ 
thẩm theo quy định của pháp luật. Hoàn trả bà L số tiền tạm ứng án phí đã nộp. 

Vì các lẽ trên, 
QuyÕt ®Þnh: 

           Căn cứ vào các Điều 298, 471 và Điều 474 của Bộ luật dân sự năm 2005, Điều 271; Điều 
273 của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015, Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 
của Ủy ban thượng vụ Quốc hội. 
 Xử:  

1. Chấp nhận yêu C khởi kiện của bà Nguyễn Thị Bích L.  
Buộc chị Nguyễn Thị Ngọc A và chị Nguyễn Thị Diệu T L đới trả cho bà Nguyễn Thị 

Bích L và cụ Khuất Thị C số tiền 250.000.000đ (Hai trăm năm mươi triệu đồng). Chị Ngọc A 
phải trả số tiền 125.000.000đ (Một trăm hai mươi lăm triệu đồng) và chị T phải trả số tiền 
125.000.000đ (Một trăm hai mươi lăm triệu đồng). 
 Kể từ khi bản án có hiệu lực pháp luật, nếu bà L và cụ C có đơn thi hành án mà chị Ngọc 
A và chị T không thi hành còn phải chịu tiền lãi theo mức lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà 
nước quy định tại thời điểm thA toán đối với số tiền chậm thi hành án, tương ứng với thời gian 
chưa thi hành án. 
 2. Về án phí: Chị Nguyễn Thị Ngọc A phải chịu 6.250.000đ (Sáu triệu hai trăm năm mươi 
nghìn đồng); chị Nguyễn Thị Diệu T phải chịu 6.250.000đ (Sáu triệu hai trăm năm mươi nghìn 
đồng) án phí dân sự sơ thẩm. 

Trả lại cho bà Nguyễn Thị Bích L số tiền 9.900.000đ (Chín triệu chín trăm nghìn đồng) 
tạm ứng án phí đã nộp tại biên lai thu tiền tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số: 0001893 ngày 
21/6/2017 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội. 

3. Các đương sự có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. 
Tr−êng hîp b¶n ¸n, quyÕt ®Þnh ®−îc thi hµnh theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 2 LuËt Thi hµnh ¸n 

d©n sù, ng−êi ph¶i thi hµnh ¸n d©n sù cã quyÒn tho¶ thuËn thi hµnh ¸n, quyÒn yªu cÇu thi hµnh 
¸n, tù nguyÖn thi hµnh ¸n hoÆc bÞ c−ìng chÕ thi hµnh ¸n theo quy ®Þnh t¹i c¸c §iÒu 6, 7 vµ 9 
LuËt Thi hµnh ¸n d©n sù, thêi hiÖu thi hµnh ¸n ®−îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 30 LuËt Thi 
hµnh ¸n d©n sù. 

 

N¬i nhËn                        T/M Héi ®ång xÐt xö s¬ thÈm 
- TAND thµnh phè Hµ Néi;                   ThÈm ph¸n- Chñ to¹ phiªn toµ 
- VKSND huyÖn Phóc Thä; 
- CCTHADS huyÖn Phóc Thä; 
- Nh÷ng ng−êi tham gia tè tông; 
- L−u hå s¬ vô ¸n.          

                                                                    
                                                                                       Hoàng Đức Ngọc  
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


